
Số CMND Số CCCD Tỉnh
Huyện/ 

Thành phố

Thị 

trấn/xã
Số căn hộ

Diện tích 

căn hộ 

(m2)

I

Đỗ Quỳnh Nga 18 10 1963 090080375
01916300422

3

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH một 

thành viên Trí Bảo

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Lê Phước Chiến 2 3 1965 090415218
01906500561

6

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH một 

thành viên Trí Bảo

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Trần Nguyên Lộc 28 8 1992 187183221
04009202535

3

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Benephar

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Ngô Thị Phương 20 8 1992 187176985
04019204078

4

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Benephar

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Trương Thị Lý 12 3 1964 141591551
03016401772

9
Lao động tự do

Người thu nhập thấp, hộ 

nghèo, cận nghèo tại khu vực 

đô thị

UBND phường 

Phú Tứ

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Nguyễn Văn Lâm 17 1 1960 140078928
03006001765

6
Lao động tự do

Người thu nhập thấp, hộ 

nghèo, cận nghèo tại khu vực 

đô thị

UBND phường 

Phú Tứ

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Lê Thị Mơ 10 11 1990 112516966
00119005216

6

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Công nghệ chính 

xác FUYU

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Nguyễn Xuân Nam 22 1 1987 113263761
01708701219

0

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH dệt 

may KTG

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Bạch Quốc Ân 3 2 1958 186526262
04005801122

0

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH tư 

vấn thiết kế xây 

dựng An Tiến

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Trương Thị Loan 11 11 1961 180234131
04016100960

8

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH tư 

vấn thiết kế xây 

dựng An Tiến

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

6 Hạ Tuấn Anh 0386269688 16 12 1989 125478095
02708901410

7

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Hợp tác xã xí 

nghiệp cổ phần 

Lửa Xanh 

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Võ Cường

Có thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
CTS-M2-

0704
45.85

7 Nguyễn Huy Bá 0982156483 25 11 2000 125907091
02720001214

2

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

TM&DV Gia Khánh 

Bảo Anh 

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện 

Lương Tài

Xã Phú 

Hòa

Có thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ CTS-L-0412 70.00

II

1 Lê Đắc Linh 0945871996 29 7 1996 013277452
02709601186

1

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH xây 

dựng Duy Minh 

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hà Nội

Quận Hai 

Bà Trưng

Phường 

Hoàng Mai 

Có thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
TNT-CT5-

1008
61.39

Nghệ An
Huyện Quỳ 

Hợp 

Xã Nghi 

Thái 

Có tổng thu 

nhập không quá 

30 triệu đồng 

CTS-L-0512 70.00

3 0399386241 Hải Dương
Thị xã Kinh 

Môn 

Phường 

Phú Thứ

Có tổng thu 

nhập không quá 

30 triệu đồng 

CTS-M2-

0602
69.50

4 0973120990 Bắc Ninh
Huyện Yên 

Phong

Xã Đông 

Tiến

Có tổng thu 

nhập không quá 

30 triệu đồng 

CTS-M2-

0810
70.00

5

Có tổng thu 

nhập không quá 

30 triệu đồng 

CTS-M1-

0211
70,00

2
0937926866/

0968396892
Nghệ An

Huyện Diễn 

Châu 

Xã Diễn 

Đồng

Có tổng thu 

nhập không quá 

30 triệu đồng 

CTS-M1-

0704
69.50

1 0979984004 Bắc Ninh
Huyện Yên 

Phong

Xã Tam 

Giang

Danh sách kèm theo tờ trình số 71/TT-TNT ngày 14/02/2025 của Công ty CP Công ty CP Cát Tường

0988357060

Ngày 

sinh

Đối tượng chính sách được 

hưởng nhà ở xã hội

Tháng 

sinh
Số điện thoại

Danh sách kèm theo tờ trình số 18/TT-CTS ngày 14/02/2025 của Công ty CP Cát Tường

Danh sách đối tượng dự kiến được giải quyết mua, thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh

(Kèm theo văn bản số                /SXD-N&BĐS ngày        /03/2025)

Nơi ở hiện tại (thường xuyên sinh 

sống)
Năm 

sinh
Nghề nghiệp

Thông tin cư dân

TT Họ và Tên

Cơ quan xác 

nhận về đối 

tượng

Điều kiện nhà ở

(Mô tả đúng hiện 

trạng nhà ở được 

VPĐKĐĐ xác nhận)

Thông tin căn hộ dự 

kiến mua/thuê mua

Điều kiện thu 

nhập (mô tả 

theo đúng nội 

dung Giấy xác 

nhận)

Quan hệ 

với chủ hộ



2 Nguyễn Thị Thu Hương 0973856025 4 12 1991 125466994
02719100130

5

Cán bộ, công chức, 

viên chức

Cán bộ, công chức, viên chức 

theo quy định của pháp luật 

về cán bộ, công chức, viên 

chức

Trường cao đẳng 

xây dựng công 

trình đô thị 

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh 

Huyện Gia 

Bình
Xã Đại Lai 

Có thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
TNT-CT5-

1308
61.39

3 Nguyễn Văn Phương 0334725888 20 9 1996 122235473
02409600848

0

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Artko Vina 

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Giang 

Huyện Tân 

Yên 

Xã Tân 

Trung 

Có thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
TNT-CT1-

0404
70.00

4 Hà Thị Tuyền 0867530296 10 6 1996 095260632
00619600255

9

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

DLTECH VINA

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh 

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Võ Cường

Có thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
TNT-CT1-

0404
57.38

III

1 Nguyễn Đức Toán 0967517982 26 10 1999 125822885
02709901080

8

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Thương mại và 

dịch vụ vận tải 

Trường Xuân 

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh 

Huyện Tiên 

Du

Xã Phật 

Tích

Có thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng

Chủ hộ
ECO-CT1-

1702
64.68

Vũ Dương Chung 22 12 1964 125640830
03006400742

8
Lao động tự do

Người thu nhập thấp, hộ 

nghèo, cận nghèo tại khu vực 

đô thị

UBND phường Võ 

Cường 

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Nguyễn Thị Luân 24 5 1981 125383100
02718101194

1
Lao động tự do

Người thu nhập thấp, hộ 

nghèo, cận nghèo tại khu vực 

đô thị

UBND phường Võ 

Cường 

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Trần Thị Nga 24 5 1965 150723439
03416501141

5

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Công nghệ TNK 

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh TP Bắc Ninh

Phường 

Võ Cường
Chủ hộ

Nguyễn Văn Chính 2 9 1962 150797605
03406201454

2

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Công nghệ TNK 

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
 Thái Bình

Huyện 

Hưng Hà

Xã Hồng 

An 
Vợ (Chồng)

Nguyễn Đức Thịnh 16 7 1991 125411074
02709101184

1
Lao động tự do

Người thu nhập thấp, hộ 

nghèo, cận nghèo tại khu vực 

đô thị

UBND phường Võ 

Cường 

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Thành Bảo Ngọc 25 8 1992 012881187
00119204475

2
Lao động tự do

Người thu nhập thấp, hộ 

nghèo, cận nghèo tại khu vực 

đô thị

UBND phường Võ 

Cường 

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

5 Nguyễn Thị Diệp Sương 0866650346 24 9 2003 187964858
04030301756

6

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH tư 

vấn thuế NT Kinh 

Bắc

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh 

Huyện Tiên 

Du

Xã Hoàn 

Sơn 

Có thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng

Chủ hộ
ECO-CT2-

0902
68.44

6 Vũ Quang Qui 0965920237 21 5 1996 272539972
07509601043

0

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Phát Trung Sơn 

Bắc Nam 

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Đồng Nai TP Biên Hòa

Phường 

Quang 

Vinh 

Có thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
ECO-CT3-

0307
63.66

IV

1 Nguyễn Thị Hoài 0972652087 10 3 2002 125904852
02730200254

0

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH sản 

xuất Label Jet( 

Việt Nam)

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh 

Thị xã 

Thuận 

Thành

Xã Mão 

Điền

Có thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
TN_N2_041

0
68.85

2 Vũ Huy Trường 0981513222 27 9 1993 125573782
02709300690

7

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Tuấn Hùng Global 

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh 

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Võ Cường

Có thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
TN_N2_071

3
68.85

Tô Thị Xưa 14 2 1967 120898067
02416700584

2

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Quang Hà

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Nguyễn Mạnh Tú 7 8 1965 122271753
02406501764

1

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Quang Hà

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

2 0963069889 Bắc Ninh TP Bắc Ninh
Phường 

Võ Cường

Có tổng thu 

nhập không quá 

30 triệu đồng

ECO-CT3-

0205
64.59

68.03

4
0378250892/

0988716791
Bắc Ninh TP Bắc Ninh

Phường 

Võ Cường

Có tổng thu 

nhập không quá 

30 triệu đồng

ECO-CT3-

1602
64,68

TN_N3_110

4
3 0869999660 Bắc Giang

Huyện Lạng 

Giang
Xã An Hà

Có tổng thu 

nhập không quá 

30 triệu đồng 

Danh sách kèm theo tờ trình số 150/TT-TN ngày 14/02/2025 của Công ty CP TM và ĐTPT Thống Nhất

3 0566902222

Có tổng thu 

nhập không quá 

30 triệu đồng

ECO-CT1-

0501
72,42

Danh sách kèm theo tờ trình số 90/TT-ECO ngày 14/02/2025 của Công ty CP Cát Tường



Trương Thị Phương 

Anh 
8 7 2002 125975668

02730200425

9

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty CP Vibary
Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh 

Huyện Yên 

Phong

Xã Đông 

Tiến
Chủ hộ

Đỗ Quang Minh 25 5 2001 034201003490
03420100349

0

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty CP Vibary
Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Thái Bình

Huyện 

Hưng Hà

Xã Thái 

Phương
Vợ (Chồng)

5 Nguyễn Thị Phương 0932837999 1 12 2001 125908789
02730100963

1

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

SUN 

TECHNOLOGY

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh 

Huyện Tiên 

Du

Xã Đại 

Đồng

Có thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
TN_N1_191

2
68.11

V

Đào Quang Khánh 21 1 1984 125067897
02708400098

54

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Công ty TNHH trải 

nghiệm giáo dục 

Vườn Cuộc Sống

Bắc Ninh

Huyện 

Thuận 

Thành

Xã Trạm 

Lộ
Chủ hộ

Nguyễn Thị Yên 24 9 1984 125064596
02718401071

2
Lao động tự do Bắc Ninh

Huyện 

Thuận 

Thành

Xã Trạm 

Lộ
Vợ (Chồng)

Đào Duyên Duyên 18 3 2012
02731201076

8

Học sinh, sinh 

viên
Bắc Ninh

Huyện 

Thuận 

Thành

Xã Trạm 

Lộ
Con

Đào Thị Tâm Tâm 7 6 2010
02731000182

3

Học sinh, sinh 

viên

Huyện 

Thuận 

Thành

Xã Trạm 

Lộ
Con

Đào Quang Nam 25 12 2006
02720601055

3

Học sinh, sinh 

viên
Bắc Ninh

Huyện 

Thuận 

Thành

Xã Trạm 

Lộ
Con

VI

Nguyễn Văn Phú 11 8 1993 145512709
03309301061

2

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Công Ty TNHH Y 

Tế Thành Bắc
Bắc Ninh

Thị xã 

Thuận 

Thành

Thị trấn 

Hồ
Chủ hộ

Lê Thị Nhiệm 1 1 1960
03316000390

8
Lao động tự do Bắc Ninh

Thị xã 

Thuận 

Thành

Thị trấn 

Hồ
Cha (Mẹ)

Hoàng Yến Phi 13 7 2001 033301002369
03330100236

9
Lao động tự do Bắc Ninh

Thị xã 

Thuận 

Thành

Thị trấn 

Hồ
Vợ (Chồng)

Nguyễn Tú Uyên 6 5 2020
03332000276

6

Học sinh, sinh 

viên

Thị xã 

Thuận 

Thành

Thị trấn 

Hồ
Con

Nguyễn Hữu Linh 26 2 1988 145262986
03308800684

7

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Cty TNHH quốc tế 

Bright Việt Nam

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thị xã 

Thuận 

Thành

Xã Mão 

Điền
Chủ hộ

Nguyễn Thị Mai 14 2 1988 125214300
02718801098

9
Lao động tự do

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thị xã 

Thuận 

Thành

Xã Mão 

Điền
Vợ (Chồng)

Nguyễn Hương Giang 30 9 2015
03331500435

3

Học sinh, sinh 

viên

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thị xã 

Thuận 

Thành

Xã Mão 

Điền
Con

Nguyễn Hương Trà 9 4 2017
03331700945

4

Học sinh, sinh 

viên

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thị xã 

Thuận 

Thành

Xã Mão 

Điền
Con

Dương Đình Trung 22 11 1990 125331049
02709000549

2

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Cty CP dinh dưỡng 

Nutricare

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thị xã 

Thuận 

Thành

Thị trấn 

Hồ
Chủ hộ

Nguyễn Thị Thoa 12 12 1991 125440989
02709100585

7

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Cty TNHH woojin 

Hi-Tech

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thị xã 

Thuận 

Thành

Thị trấn 

Hồ
Vợ (Chồng)

2

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

vượt quá 

30.000.000vnđ/

tháng

C1T15-CT3 31.1

3

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

vượt quá 

30.000.000vnđ/

tháng

C6T5-CT3 54.85

1

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

vượt quá 

30.000.000vnđ/

tháng

C9T3-CT2 69.9

1

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

vượt quá 

30.000.000vnđ/

tháng

C14T15-

CT3
47.62

Danh sách kèm theo tờ trình số 1202/2025/TTr-LH ngày 12/02/2025 của Công ty CP tập đoàn BĐS Lan Hưng

Có tổng thu 

nhập không quá 

30 triệu đồng 

TN_N3_070

4
68.034

0522552543/

0888211299

Danh sách kèm theo tờ trình số 0801/2025/TTr-LH ngày 08/01/2025 của Công ty CP tập đoàn BĐS Lan Hưng



Dương Phương Uyên 15 1 2016
02731600098

1

Học sinh, sinh 

viên

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thị xã 

Thuận 

Thành

Thị trấn 

Hồ
Con

Dương Phương Linh 11 8 2020
02732000584

2

Học sinh, sinh 

viên

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thị xã 

Thuận 

Thành

Thị trấn 

Hồ
Con

Dương Đình Huy Vũ 16 4 2022
02722200351

9

Học sinh, sinh 

viên

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thị xã 

Thuận 

Thành

Thị trấn 

Hồ
Con

VII

Ngô Văn Tiến 0902772447 8 7 1992 168455370
03509200246

6

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ phần 

Đầu tư AMA 

Holding

Chủ hộ

Trần Thị Thanh Thủy 0986579357 15 12 1993 168476564
03519300300

1
Lao động tự do Vợ (Chồng)

Ngô Anh Duy 10 1 2015
03521500464

8

Học sinh, sinh 

viên
Con

Ngô Gia Huy 6 6 2017
03521700327

9

Học sinh, sinh 

viên
Con

Ngô Minh Đăng 15 11 2020
03522000672

1

Học sinh, sinh 

viên
Con

Đào Thị Thu Hà 0358220699 10 5 1990 187007333
04019001531

2

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Sumitomo Electric 

interconnect 

Products Việt Nam

Chủ hộ

Lê Văn Thinh 0989162204 2 3 1991 125437709
02709100640

3

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH Cơ 

điện Việt Hằng 

Thông Việt Nam

Vợ (Chồng)

Lê Bảo Bình 3 3 2017
02721700778

1

Học sinh, sinh 

viên
Con

Lê Bảo Minh 19 9 2019
02721900872

3

Học sinh, sinh 

viên
Con

Ngô Thị Sáng 0355922512 12 6 1992 125654256
02719200817

8

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Trách 

nhiệm hữu hạn M-

Tech Việt Nam

Chủ hộ

Ngô Đức Pháp 0977663183 14 2 1990 186862216
04009004495

8

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH ITM 

Semiconductor 

Việt Nam

Vợ (Chồng)

Ngô Minh Ngọc 22 6 2014
02731400081

8

Học sinh, sinh 

viên
Con

Ngô Ngọc Thảo My 12 12 2016
02731600467

9

Học sinh, sinh 

viên
Con

4
Nguyễn Thị Thúy 

Triều
0969424582 20 11 2002 125914809

02730200514

8

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

User Interface 

Technology Việt 

Nam

Chưa có thông tin về 

việc đứng tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất tại 

huyện Yên Phong

Bắc Ninh
Huyện Yên 

Phong

Xã Đông 

Tiến

Có mức thu 

nhập là không 

quá 15 triệu 

đồng

Chủ hộ 54.00

3

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

vượt quá 

30.000.000vnđ/

tháng

C6T5-CT3 54.85

Danh sách kèm theo tờ trình số 81/CTHT-DA ngày 14/02/2025 của Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Viglacera

1

Chưa có thông tin về 

việc đứng tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất tại 

huyện Yên Phong

Bắc Ninh
Huyện Yên 

Phong

Xã Long 

Châu

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu 

đồng

54.00

2

Chưa có thông tin về 

việc đứng tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất tại 

huyện Yên Phong

Bắc Ninh
Huyện Tiên 

Du

Xã Phú 

Lâm

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu 

đồng

54.00

3

Chưa có thông tin về 

việc đứng tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất tại 

huyện Yên Phong

Bắc Ninh
Huyện Yên 

Phong
Xã Tam Đa

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu 

đồng

54.00


